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**************************************************************************
Bài 1: Những câu kết thúc với từ「～ください」
**************************************************************************
1. 少々お待ちください。
Shoushou o machi kudasai.
Xin vui lòng đợi trong giây lát.

2. こちらにおかけください。
Kochirani okake kudasai.
Xin mời ngồi ở đây ạ.

3. この中から一つお選びください。
Kononaka kara hitotsu oerabi kudasai.
Xin vui lòng chọn 1 cái trong số này ạ.

4. 間違いがないか、ご確認ください。
Machigai ga naika gokakunin kudasai.
Xin vui lòng kiểm tra lại xem có đúng chưa ạ.

5. 在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご了承ください。
Zaiko ga nakunari shidai, hanbaishuuryouu  tonarimasu. Goryouushou kudasai. 
Chúng tôi xin ngưng bán vì lý do hết hàng. Rất mong quý khách thông cảm.

6. 変更やキャンセルの場合は、早めにご連絡ください。
Henkou ya kyanseru nobaaiwa, hayameni gorenraku kudasai.
Trường hợp muốn huỷ hoặc thay đổi, xin vui lòng cho chúng tôi biết sớm.

7. こちらに暗証番号をご入力ください。
Kochirani anshoubangou wo gonyuuryoku kudasai.
Xin vui lòng nhập mật mã vào đây ạ.

8. 熱いので、お気をつけください。
Atsuinode, okiwotsuke kudasai.
Xin cẩn thận vì nóng ạ.

9. ごゆっくり召し上がってください。
Goyukkuri meshiagatte kudasai.
Xin quý khách từ từ thưởng thức ạ. ～Chúc quý khách ngon miệng. 

10. こちらの番号札をお持ちになって、お席のほうでお待ちください。
Kochirano bangoufudawo omochininatte, osekinohoude omachi kudasai.
Xin hãy giữ phiếu số này và vui lòng ngồi đợi.

11. こちらの番号札をお持ちください。
Kochirano bangoufudawo omochi kudasai.
Xin hãy giữ phiếu số này ạ.

12. 番号でお呼びしますので、お席でお待ちください。
Bangoude oyobishimasunode, osekide omachi kudasai.
Chúng tôi sẽ gọi theo số thứ tự, xin vui lòng ngồi đợi ạ.

13. どうぞ、ごゆっくりご覧ください。
Douzo, goyukkuri goran kudasai.
Xin quý khách cứ thong thả xem ạ.～ Xin mời quý khách xem tự nhiên ạ.

14. どうぞ、お手に取って、ご覧ください。
Douzo, otenitotte, goran kudasai.
Xin mời cầm lên xem ạ. ～ Xin hãy cầm lên xem tự nhiên ạ.

15. 在庫をお調べしますので、少々お待ちください。
Zaikowo oshirabeshimasunode, shoushouomachi kudasai.
Tôi sẽ kiểm tra hàng, xin vui lòng đợi một chút ạ.

16. こちらにご記入ください。
Kochirani gokinyuu kudasai.
Xin vui lòng điền vào đây ạ.
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